
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 

Nhà J7, khu biệt thự Chánh Mỹ, đường Nguyễn Văn Cừ, Khu phố Chánh Lộc 7, 
Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

04/07/20223. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY TNHH SӵN XUӷT Vê THһҹNG MӳI THUӿN NGUYԝN 
AGARWOOD

3703069868

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
THUẬN NGUYỄN AGARWOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN NGUYEN AGARWOOD TRADING 
AND PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUẬN NGUYỄN AGARWOOD

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0908894989
Email: nguyenthuanphu1993@gmail.c

om

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Đại lý bán hàng hóa;
Môi giới mua bán hàng hóa (Trừ môi giới chứng khoán, bảo 
hiểm, bất động sản, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân 
có yếu tố nước ngoài)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Bán buôn hoa và cây 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669(Chính)

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

7. Trồng cây lâu năm khác 0129

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1629

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;

5229

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

7. Danh s§ch th¨nh vi°n g·p v֝n: 

6. V֝n ĽiԚu l֓: 
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STT Tên thành 
viên

Qu֝c 
t֗ch

ņ֗a ch֕ li°n lӴc Ľ֝i 
v֧i c§ nh©n; Ľ֗a ch֕ 
trֱ s֫ ch²nh Ľ֝i v֧i 

t֡ chֵc

Gi§ tr֗ v֝n g·p 
(VNņ)

Tׁ l֓
(%)

S֝ GiӸy t֩ ph§p lĨ 
cֳa c§ nh©n; M« s֝ 
doanh nghi֓p Ľ֝i 
v֧i doanh nghi֓p; 
S֝ GiӸy t֩ ph§p lĨ 

cֳa t֡ chֵc

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THUẬN 
PHÚ

Việt 
Nam

3/1 Đại lộ Bình 
Dương, Khu Phố 
Trung, Phường Vĩnh 
Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

4.000.000.000 40,000 074093005875

2 NGUYỄN 
VĂN SÁU

Việt 
Nam

3/1 Đại lộ Bình 
Dương, Khu Phố 
Trung, Phường Vĩnh 
Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 10,000 060066007883

3 NGUYỄN 
THUẬN 
QUỚI

Việt 
Nam

3/1 Đại lộ Bình 
Dương, Khu Phố 
Trung, Phường Vĩnh 
Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

4.000.000.000 40,000 074098006154

4 NGUYỄN 
HỒNG 
SÁNG

Việt 
Nam

3/1 Đại lộ Bình 
Dương, Khu Phố 
Trung, Phường Vĩnh 
Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 10,000 074166006032

9. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074093005875
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 3/1 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà J7, khu biệt thự Chánh Mỹ, đường Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 
Chánh Lộc , Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THUẬN PHÚ Nam

14/11/1993 Kinh Việt Nam

01/03/2022 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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